Tuần: 3                          

Tiết: 3

BÀI 46. MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

I. Mục tiêu:


- Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.


- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha.


- Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp 1 pha.


- Sử dụng máy biến áp 1 pha đúng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện.


- Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện

II.Chuẩn bị của thầy và trò:


- GV: Tranh vẽ, mô hình các mẫu vật, lá thép, lõi thép, dây quấn.


- Chuẩn bị: Thiết bị, dụng cụ như kìm, tua vít, cơ lê, máy biến áp.


- HS: Đọc và xem trước bài.



III. Tiến trình dạy học:



1. Ổn định tổ chức 2/:  
	Hoạt động của GV và HS
	
Nội dung ghi bảng


	2.Kiểm tra bài cũ:

- Không kiểm tra.

3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

HĐ1.Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp.

GV: Cho học sinh quan sát hình 46.1 và mô hình MBA.

GV: MBA gồm mấy bộ phận chính

HS; Trả lời

GV: Lá thép kỹ thuật điện làm băng vật liệu gì? Vì sao?

HS: Trả lời

GV: Dây quấn làm bằng vật liệu gì?

HS: Trả lời.

GV: Chức năng của lõi thép và dây quấn là gì?

HS: Trả lời

HĐ2. Tìm hiểu nguyên lý làm việc của máy biến áp.

GV: Cho học sinh quan sát hình 46.3 rồi đặt câu hỏi

GV: Dây quấn sơ cấp và thứ cấp có nối trực tiếp với nhau về điện không?

HS: Trả lời

- Không…

GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

HS: Trả lời

HĐ3.Tìm hiểu số liệu kỹ thuật, công dụng.

GV: Số liệu kỹ thuật của máy biến áp 1 fa là gì?

HS: Trả lời

GV: MBA 1 pha thường sử dụng để làm gì?

HS: Trả lời


	1. Cấu tạo:

- MBA gồm hai bộ phận chính:

- Lõi thép và dây quấn.
a. Lõi thép.

- Làm bằng lá thép KTĐ ( dày 0,35 mm đến 0,5mm có lớp cách điện bên ngoài ).

- Lõi thép dùng để dẫn từ cho MBA.
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b. Dây quấn.

- Dây quấn được làm bằng dây điện từ, được quấn quanh lõi thép.

- Dây quấn nối với nguồn điện U1 gọi là cuộn sơ cấp ( N1 vòng dây).

- Dây quấn nối với nguồn điện U2  gọi là cuộn thứ  cấp ( N2 vòng dây).
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2.Nguyên lý làm việc.

- Khi đóng điện, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp U1, trong dây quấn sơ cấp có dòng điện, nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp ( điện áp lấy ra ở hai đầu của dây quấn thứ cấp U2
U2> U1 biến áp tăng N2 > N1
U2< U1 biến áp giảm 
3. Các số liệu kỹ thuật.

- SGK

- Điện áp định mức

- Công suất định mức
4. Sử dụng.

- MBA 1 pha thường sử dụng trong đồ điện gia đình.

- Điện áp đưa vào mày không được lớn hơn điện áp định mức.

- Không để MBA làm việc quá công xuất định mức.


4.Củng cố:

GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK

Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài

Liên hệ vật dụng gia đình.

5. Hướng dẫn về nhà 2/:
- Về nhà học bài đọc và xem trước bài 47 SGK

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ sau thực hành.MBA,kìm.

